Khóa luận tốt nghiệp                                                 Trường ĐHSP Hà Nội 2


PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


Dạy học là hoạt động đặc trưng, chủ yếu và có vai trò quyết đinh chất lượng đào tạo của trường phổ thông. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật hoạt động dạy học dần dần được thay đổi từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, chuyển dần từ học tập thụ động sang học tập chủ động, tích cực. 


Trong nhiều thập kỷ qua, ở nước ta phương pháp dạy học bị ảnh hưởng nặng nề của cách dạy học truyền thống, với phương pháp độc thoại, truyền thụ kiến thức một chiều, người dạy chú trọng giảng giải minh họa, thông báo kiến thức, học sinh chăm chú lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội kiến thức một cách thụ động. Kết quả là học sinh chỉ biết vâng lời, làm theo, bắt chước, không năng động sáng tạo, không đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.


Trong tình hình đó Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến giáo dục phổ thông: Điều 24.2 Luật giáo dục đã ghi rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng kỹ năng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.


Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Luật giáo dục, trong những năm qua Bộ GD&ĐT đã chủ động đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học trong đó nội dung được coi là khâu đột phá. Cho đến nay nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được hoàn thiện, sách giáo khoa mới đã được áp dụng trong cả nước từ tiểu học đến THPT.

Cũng như các môn học khác, sách giáo khoa Công nghệ 10 - CTC được biên soạn theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Nội dung của sách không chỉ cung cấp những kiến thức phổ thông cơ bản, hiện đại mà còn định hướng, chỉ dẫn hoạt động dạy và học, tạo điều kiện và thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Để thực hiện mục tiêu thay sách giáo khoa mới đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng phân tích nội dung từng bài, xác định đúng thành phần kiến thức, kiến thức trọng tâm và dự kiến được các hoạt động tổ chức hướng dẫn học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức.


Nhưng trong thực tiễn dạy và học Công nghệ ở phổ thông hiện nay, nhiều giáo viên chưa có điều kiện tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, còn chịu ảnh hưởng nhiều của cách dạy học truyền thống, chưa có kỹ năng phân tích nội dung sách giáo khoa, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mới ra trường.


Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên với mong muốn được tập dượt nghiên cứu và góp phần khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng dạy học chúng tôi lựa chọn đề tài: “Phân tích nội dung xây dựng tư liệu thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Công nghệ 10. THPT”.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


Tập dượt việc nghiên cứu khoa học, rèn luyện những kỹ năng cơ bản đặc biệt là nhóm kỹ năng phân tích bài giảng, lựa chọn phương tiện.


Cung cấp tư liệu tham khảo cho sinh viên mới ra trường, giáo viên ở những nơi còn gặp nhiều khó khăn về tài liệu, phương tiện dạy học.


Vận dụng các biện pháp phát huy tính tích cực và thiết kế bài giảng một số bài trong chương trình Công nghệ 10 - CTC.

2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu



Phân tích nội dung xây dựng tư liệu nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Góp phần đổi mới PPDH môn Công nghệ 10 - CTC ở trường phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Công nghệ 10 - CTC.

2.2. Nhiệm vụ


Phân tích nội dung phần 1 – SGK Công nghệ 10, nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.


Thiết kế bài giảng phát huy tính tích cực học tập của học sinh một số bài trong chương 1, 2, 3 SGK Công nghệ 10.


Đánh giá chất lượng việc sử dụng câu hỏi trong dạy học Công nghệ 10 - CTC.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng


Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh bằng phiếu học tập.


Chương trình Công nghệ 10 - CTC.


Học sinh lớp 10 - trường THPT.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu phần 1 – SGK Công nghệ 10 – CTC.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu xác định cơ sở lý thuyết của khóa luận, các giáo trình lí luận dạy học, các giáo trình công nghệ, sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống câu hỏi và sử dụng chúng để tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Công nghệ 10 - CTC theo hướng tích cực.


Điều tra sư phạm: Tìm hiểu tình hình dạy và học trong chương trình THPT tại trường THPT Nam Sách – Nam Sách – Hải Dương bằng phương pháp phỏng vấn trao đổi trực tiếp với cán bộ giáo viên trong tổ chuyên môn giảng dạy bộ môn Công nghệ 10 - CTC.


Thực nghiệm sư phạm: Chủ động tác động vào học sinh hướng dẫn học sinh tư duy sáng tạo. Thu nhận thông tin về sự thay đổi chất lượng trong nhận thức, sáng tạo và tính tích cực của học sinh. Đánh giá hiệu quả sư phạm, tính khả thi của bài soạn thiết kế trong phạm vi nội dung đề tài.


Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến đánh giá của giáo viên bộ môn giảng dạy trực tiếp bộ môn Công nghệ 10 - CTC và tổ chuyên môn trong trường.

5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP


Cung cấp tư liệu, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy Công nghệ 10 - CTC thêm phong phú.


Góp phần sử dụng hiệu quả SGK Công nghệ 10 - CTC. Cải tiến PPDH, nâng cao chất lượng dạy và học môn Công nghệ 10 - CTC ở trường THPT.

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 10 - CTC.


Khi bàn về phương pháp giáo dục J. Piaget đã nhấn mạnh đến vai trò hoạt động của học sinh (HS). Ông nói: “Trẻ em được phú cho tính hoạt động thực sự và giáo dục không thể thành công nếu không sử dụng và không thực sự kéo dài tính hoạt động đó”.


Như vậy có thể nói sự hoạt động của trẻ trong quá trình giáo dục và giáo dưỡng là 2 yếu tố không thể thiếu được và để kéo dài hoạt động đó thì việc tích cực hóa được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất.


Mục đích của dạy học là đem đến sự phát triển toàn diện cho HS. Giữa dạy học và phát triển có mối quan hệ với nhau. Đó là mối quan hệ biện chứng, hai chiều: Phát triển là mục đích cuối cùng của hoạt động dạy học, đồng thời khi tư duy HS phát triển thì việc thu nhận và vận dụng kiến thức của HS sẽ nhanh chóng và hiệu quả, quá trình dạy học diễn ra một cách thuận lợi hơn.


Dạy học bằng cách này hay cách khác đều có thể góp phần phát triển HS, nhưng dạy học được coi là đúng đắn nhất nếu nó đem lại sự phát triển tốt nhất cho người học.


Theo Vưgotxki thì: “Dạy học được coi là tốt nhất nếu nó đi trước sự phát triển và kéo theo sự phát triển”.


Lí luận dạy học đã chỉ ra rằng: “Dạy học có tác dụng thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của người học”.


Một mặt trí tuệ của HS chỉ có thể phát triển tốt trong quá trình dạy học khi giáo viên (GV) phát huy tốt vai trò của người tổ chức, điều khiển làm giảm nhẹ khó khăn cho HS trong quá trình nhận thức, biết cách khuyến khích HS tham gia vào hoạt động nhận thức tích cực trong dạy học.


Tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS là một biện pháp không thể thiếu được trong dạy học theo quan điểm: “Dạy học là phát triển”. Một sự gợi ý khéo léo có tích chất gợi mở của GV sẽ có tác dụng kích thích tính tự lực và tư duy sáng tạo của HS, lôi kéo họ chủ động tham gia vào quá trình dạy học một cách tích cực, tự giác. J.Piaget đã kết luận: “Người ta không học được gì hết, nếu không phải trải qua sự chiếm lĩnh bằng hoạt động, rằng HS phải phát minh lại khoa học, thay vì nhắc lại những công thức bằng lời của nó”.

1.2. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH.

1.2.1. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.


Tích cực hóa là một hoạt động nhằm làm chuyển biến vị trí của người học từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập.


Tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS là một trong những nhiệm vụ của GV trong nhà trường và cũng là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Tất cả đều hướng tới việc thay đổi vai trò người dạy và người học nhằm nâng cao hiệu quả cả quá trình dạy học nhằm đáp ứng được yêu cầu dạy học trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó HS chuyển từ vai trò là người thu nhận thông tin sang vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia tìm kiếm kiến thức. Còn GV chuyển từ người truyền thông tin sang vai trò người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ để HS tự mình khám phá kiến thức mới.


Quá trình tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS sẽ góp phần làm cho mối quan hệ giữa dạy và học, giữa GV và HS ngày càng gắn bó và hiệu quả hơn. Tích cực hóa vừa là biện pháp thực hiện nhiệm vụ dạy học, đồng thời nó góp phần rèn luyện cho HS những phẩm chất của người lao động mới: Tự chủ, năng động, sáng tạo… là mục tiêu nhà trường phải hướng tới.

1.2.2. Các biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS có liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó các yếu tố như động cơ, hứng thú học tập, năng lực, ý chí của cá nhân, không khí dạy học… đóng vai trò rất quan trọng. Các yếu tố liên quan chặt chẽ với nhau và có ảnh hưởng tới việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong học tập. Là kết quả của một quá trình hình thành lâu dài và thường xuyên, không phải là kết quả của một giờ học mà là kết quả của một giai đoạn, là kết quả của sự phối hợp nhiều người, nhiều lĩnh vực và cả xã hội.


Để có thể tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong quá trình học tập ta cần phải chú ý đến một số biện pháp như:

   * Tạo ra và duy trì không khí dạy học trong lớp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và phát triển của HS.

   * Xây dựng động cơ hứng thú học tập cho HS.

   * Giải phóng sự lo sợ của HS …


Bởi chúng ta không thể tích cực hóa hoạt động nhận thức trong khi HS vẫn mang tâm lí lo sợ, khi các em không có động cơ và hứng thú học tập và đặc biệt là thiếu không khí học tập. Trong quá trình dạy học GV cần phải lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) như: Phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thực nghiệm… mới khuyến khích tính tích cực, sáng tạo của HS trong học tập.

1.2.3. Vấn đề phát huy tính tích cực học tập của nước ta.


Vấn đề phát huy tính tích cực hoạt động  nhận thức của HS đã được đặt ra trong nghành giáo dục Việt Nam từ những năm 1960. Ở thời điểm này, các trường Sư phạm đã có khẩu hiệu: “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”.


Trong công cuộc cải cách giáo dục lần thứ 2 năm 1980, phát huy tính tích cực đã là một trong những phương hướng cải cách nhằm đào tạo những người lao động sáng tạo, làm chủ đất nước.


Từ đó, trong nhà trường xuất hiện ngày càng nhiều tiết dạy tốt của giáo viên dạy giỏi, theo hướng tổ chức cho HS hoạt động, tự lực chiếm lĩnh tri thức mới. Tuy vậy, phương pháp dạy học (PPDH) ở trường phổ thông và phương pháp đào tạo GV ở trường Sư phạm phổ biến vẫn là cách dạy thông báo kiến thức “Đọc - chép” hay còn gọi là truyền thụ một chiều. PPDH này dẫn đến sự thụ động của người học, nặng về ghi nhớ lý thuyết, thiếu kỹ năng thực hành áp dụng…


Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, sự thách thức của quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đòi hỏi phải có nguồn nhân lực, người lao động có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.


Người lao động phải có khả năng thích ứng, khả năng thu nhận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức của nhân loại vào điều kiện hoàn cảnh thực tế, tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới giáo dục, trong đó có đổi mới mục tiêu giáo dục, đổi mới nội dung giáo dục và phương pháp dạy và học. Định hướng đổi mới PPDH đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII(01-1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóaVIII (12 - 1996) và được thể chế hóa trong Luật Giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005, điều2.4, đã ghi “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”.

1.3. Tính tích cực trong học tập của học sinh.

1.3.1. Khái niệm về tính tích cực.


Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS có nghĩa là phải thay đổi cách dạy và cách học. Chuyển cách dạy thụ động, truyền thụ một chiều, GV làm trung tâm sang cách dạy lấy HS làm trung tâm hay còn được gọi là dạy và học tích cực. Trong cách dạy này HS là chủ thể hoạt động, GV là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn tạo nên sự tương tác tích cực giữa người dạy và người học.


Dạy và học tích cực là điều kiện tốt khuyến khích sự tham gia chủ động, sáng tạo và ngày càng độc lập của HS vào quá trình học tập. Vậy tính tích cực là gì?


Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người. Con người sản xuất ra của cải vật chất cần thiết cho sự tồn tại, phát triển của xã hội, sáng tạo ra nền văn hóa mỗi thời đại.


Tính tích cực là trạng thái hoạt động của chủ thể, nghĩa là của con người hành động.


Tính tích cực của con người biểu hiện trong các hoạt động.

1.3.2. Tính tích cực trong học tập của học sinh.


Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học. Tính tích cực trong hoạt động học tập là tính tích cực nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Lĩnh hội những tri thức của loài người đồng thời tìm kiếm “Khám phá” ra những hiểu biết mới cho bản thân. Qua đó sẽ thông hiểu, ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động chủ động, nỗ lực của chính mình.


Tính tích cực nhận thức trong học tập liên quan với động cơ học tập, động cơ đúng tạo ra hứng thú. Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là 3 yếu tố tâm lí tạo nên tính tích cực. Tính tích cực sản sinh ra nếp tư duy độc lập. Suy nghĩ độc lập là nguồn gốc của sự sáng tạo và ngược lại.


Tính tích cực học tập biểu hiện ở những dấu hiệu như: Hăng hái, chủ động, tự giác tham gia các hoạt động học tập, thích tìm tòi khám phá những điều chưa biết dựa trên những cái đã biết. Sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống…


Tính tích cực được biểu hiện qua các cấp độ:

   * Bắt chước: Cố gắng thực hiện theo các mẫu hành động của thầy và của bạn.

   * Tìm tòi: Độc lập giải quyết các vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải quyết khác nhau về một vấn đề.

   * Sáng tạo: Tìm ra cách giải quyết mới độc đáo, hữu hiệu

1.4. Phương pháp dạy học tích cực.

1.4.1. Khái niệm, bản chất của phương pháp dạy học tích cực.


Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDHTC hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì GV vẫn phải nỗ lực nhiều so với phương pháp thụ động. Hay nói cách khác, đó là dạy học theo phương pháp lấy HS làm trung tâm.


“Tích cực” trong PPDH - Tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động.


Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, nhưng ngược lại thói quen học tập của HS cũng ảnh hưởng tới cách dạy của GV. Vì vậy, GV phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho HS phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao. Vậy để làm rõ những đặc điểm của PPDHTC lấy HS làm trung tâm với phương pháp dạy học lấy GV làm trung tâm có thể so sánh ở những đặc điểm sau:

	Đặc điểm
	Phương pháp dạy học GV làm trung tâm
	Phương pháp dạy học  HS làm trung tâm

	Mục tiêu dạy học
	    Người ta chú ý tới việc thực hiện nhiệm vụ của GV là truyền đạt kiến thức đã quy định trong chương trình SGK, chú trọng đến khả năng và lợi ích của người dạy.


	   Người ta hướng vào mục đích cho HS sớm thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập và phát triển trong cộng đồng, tôn trọng nhu cầu và lợi ích của người học.



	Nội dung
	  Chương trình được thiết kế chủ yếu theo logic nội dung khoa học của môn học, chú trọng trước hết đến hệ thống lý thuyết, sự phát triển tuần tự, các khái niệm, định nghĩa, học thuyết khoa học.
	   Ngoài hệ thống kiến thức để đáp ứng mục tiêu, chuẩn bị cho cuộc sống, cần chú trọng các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức lý thuyết, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn.

	Phương pháp
	   Phương pháp chủ yếu là thuyết trình và giảng giải, thầy nói trò ghi, thầy lo trình bày cặn kẽ kiến thức, nội dung bài, tranh thủ truyền thụ vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình. HS tiếp thu thụ động, cố hiểu, cố ghi chép đầy đủ những gì GV đã giảng, đã ghi.
	   Coi trọng việc tổ chức cho HS hoạt động độc lập theo nhóm (Thảo luận, thí nghiệm, quan sát…) thông qua đó để HS vừa tự lực nắm vững các tri thức kỹ năng mới, đồng thời rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu. GV quan tâm vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể HS để xây dựng bài học.

	Hình thức tổ chức
	   Bài lên lớp được diễn ra chủ yếu trong phòng học, GV và bảng đen là trung tâm thu hút HS.
	   Hình thức bố trí phù hợp, lớp học được thay phù hợp với nội dung từng môn học, tiết học cụ thể.



	Đánh giá
	   GV là người độc quyền đánh giá kết quả của HS, chú ý tới khả năng ghi nhớ, tái hiện các thông tin của GV đã cung cấp.
	   HS tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình, được tham gia tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện kiến thức mà còn khuyến khích óc sáng tạo phát triển sự chuyển biến thái độ của HS trước những vấn đề nảy sinh trong thực tế.


1.4.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.


1.4.2.1. Dạy và  học thông qua tổ chức các hoạt động.

 PPDHTC, người học - đối tượng của hoạt động “Dạy”, đồng thời là chủ thể của hoạt động “Học” được cuốn hút vào các hoạt động học tập do GV tổ chức và chỉ đạo, thông qua tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp đặt sẵn. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức mới, vừa nắm được phương pháp “làm ra” kiến thức, kỹ năng đó, không dập theo khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng, sáng tạo.

1.4.2.2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.


Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.


Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho người học lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập được nhân lên gấp bội.

1.4.2.3. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.


Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động nhóm sẽ không có hiện tượng ỷ lại, tính cách, năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ.


Trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập các nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy, trò, trò và trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập.

1.4.2.4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.


Trong dạy học, việc đánh giá HS không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.


Trước đây, GV vẫn giữ độc quyền đánh giá HS. Trong phương pháp tích cực, GV phải hướng dẫn HS phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. GV cần tạo điều kiện thuận lợi để HS được tham gia đánh giá lẫn nhau.


Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho HS.


Kết luận: Phương pháp dạy học lấy HS làm trung tâm chính là PPDHTC, phương pháp này coi trọng việc tổ chức cho HS hoạt động tích cực chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng, rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU MỘT SỐ BÀI TRONG PHẦN 1 -  SGK CÔNG NGHỆ 10 - CTC

2.1. Vị trí và nội dung của chương trình Công nghệ 10 - CTC.

2.1.1. Vị trí, đặc điểm của chương trình Công nghệ 10 - CTC.

2.1.1.1. Đặc điểm của chương trình Công nghệ 10 - CTC.


Chương trình Công nghệ 10 - CTC được ban hành theo Quyết định số 1646/BGD&ĐT, ngày 03/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.


Công nghệ 10 – CTC là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng những quy luật tự nhiên và các nguyên lí khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.


Là môn học chính khóa ở bậc Trung học phổ thông.


Chương trình Công nghệ 10 THPT có sự thay đổi căn bản so với chương trình cải cách giáo dục:

	Lớp
	Chương trình cách giáo dục giai đoạn 1980 – 2000
	Chương trình mới

	Lớp 6
	
	Kỹ thuật phục vụ.

	Lớp 7
	Trồng trọt.
	Trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

	Lớp 8
	Chăn nuôi.
	

	Lớp 10
	Lâm nghiệp.
	Nông- Lâm- Ngư nghiệp

Tạo lập doanh nghiệp.

	Lớp 11
	Trồng trọt.
	

	Lớp 12
	Chăn nuôi và thủy sản.
	



Tiếp theo chương trình Công nghệ Trung học cơ sở, Công nghệ 10 THPT chủ yếu là kiến thức đại cương trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch.


Ngoài ra còn có kiến thức về tạo lập doanh nghiệp là kiến thức mới so với chương trình cũ.

2.1.1.2. Vị trí của chương trình Công nghệ 10  - CTC.


Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện.


Có vị trí quan trọng trong giáo dục hướng nghiệp và giáo dục môi trường.


Trực tiếp cung cấp lực lượng lao động mới có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho sản xuất  nông nghiệp thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần tạo ra của cải vật chất, nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định xã hội.

2.1.2. Nội dung của chương trình Công nghệ 10 - CTC.

Chương trình gồm hai phần:

   Phần 1 - Nông, Lâm, Ngư nghiệp với thời lượng 52 tiết (34 tiết lý thuyết, 13 tiết thực hành, 5 tiết ôn tập và  kiểm tra).

   Chương 1. Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương (gồm 22 tiết, trong đó: 14 tiết lý thuyết, 6 tiết thực hành, 1 tiết ôn tập và 1 tiết kiểm tra).

   Chương 2. Chăn nuôi, thủy sản đại cương (gồm20 tiết, trong đó: 13 tiết lý thuyết, 5 tiết thực hành, 1 tiết ôn tập và 1 tiết kiểm tra).

   Chương 3. Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản (gồm 10 tiết, trong đó: 7 tiết lý thuyết, 2 tiết thực hành, 1 tiết ôn tập và 1 tiết  kiểm tra).

   Phần 2 - Tạo lập doanh nghiệp với thời lượng 25 tiết (18 tiết lý thuyết, 6 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra).

2.2. Nhiệm vụ của phần 1 – Nông, Lâm, Ngư nghiệp.

2.2.1.Về kiến thức.

   * Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản đại cương về trồng trọt, lâm nghiệp.


Những kiến thức đại cương về giống cây trồng bao gồm mục đích, ý nghĩa và các loại khảo nghiệm giống cây trồng, quy trình sản xuất giống cây trồng, khái niệm, cơ sở khoa học và quy trình công nghệ nuôi cấy tế bào.


Những kiến thức cơ bản đại cương về đất trồng bao gồm khái niệm keo đất, độ phì, độ chua của đất và dinh dưỡng đất, khả năng hấp phụ, cấu tạo của keo đất, sự phân bố những hình thái, tính chất và các biện pháp cải tạo, sử dụng một số loại đất ở nước ta như đất xám bạc màu, đất xói mòn, đất mặn.


Những kiến thức đại cương về phân bón bao gồm đặc điểm tính chất và kĩ thuật sử dụng các loại phân hóa học, hữu cơ vi sinh, nguyên lí sản xuất và cách sử dụng một số loại phân vi sinh.


Những kiến thức đại cương về sâu bệnh hại cây trồng bao gồm điều kiện phát sinh, phát sinh của sâu bệnh, biện pháp phòng trừ tổng hợp, ảnh hưởng của thuốc hóa học đến môi trường, những biện pháp hạn chế ảnh hưởng của thuốc hóa học, ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất các chế phẩm bảo vệ thực vật.

   * Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản đại cương về chăn nuôi thủy sản.


Những kiến thức đại cương về giống vật nuôi và thủy sản bao gồm quy luật sinh trưởng phát dục của vật nuôi, các phương pháp chọn lọc nhân giống vật nuôi và thủy sản, kĩ thuật sản xuất giống vật nuôi và thủy sản, cơ sở khoa học và quy trình công nghệ tế bào trong sản xuất giống vật nuôi.


Những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và thức ăn của vật nuôi bao gồm nhu cầu dinh dưỡng, tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi, sản xuất thức ăn cho vật nuôi và thủy sản, cở sở kĩ thuật và quá trình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức ăn chăn nuôi.


Trang bị những kiến thức cơ bản và đại cương về môi trường sống của vật nuôi và thủy sản bao gồm xây dựng chuồng trại, chăn nuôi, chuẩn bị ao nuôi cá.


Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản đại cương về phòng và chữa bệnh cho vật nuôi, thủy sản bao gồm điều kiện phát sinh, phát triển bệnh của vật nuôi. Cơ sở khoa học và quy trình ứng dụng công nghệ gen, Công nghệ vi sinh trong sản xuất văcxin và một số… thường dùng trong chăn nuôi thủy sản.

   * Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản, đại cương về bảo quản chế biến nông, lâm, thủy sản bao gồm về nội dung, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến Nông- Lâm- Thủy sản. Đặc điểm Nông- Lâm- Thủy sản, ảnh hưởng của môi trường đến Nông- Lâm- Thủy sản. Các biện pháp bảo quản thịt, trứng, sữa. Chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến các sản phẩm chăn nuôi thủy sản, chế biến các sản phẩm của cây công nghiệp, chế biến gỗ

2.2.2. Kĩ năng.


Nhận biết, phân biệt một số loại đất, áp dụng biện pháp cải tạo đất.


Nhận biết một số loại phân bón thông thường, biết cách ủ phân hữu cơ.


Đo được độ pH của đất bằng máy đo pH.


Quan sát xác định được các tầng phẫu diện đất trên tiêu bản hoặc ngoài thực địa.


Trồng được cây trong dung dịch.


Nhận dạng được một số loài sâu, bệnh hại cây trồng phổ biến.


Pha chế được dung dịch Booc đô phòng, trừ nấm hại cây trồng.


Phối hợp được khẩu phần ăn cho vật nuôi.


Thực hiện được quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho cá theo công thức thức ăn hỗn hợp có sẵn.


Nhận biết, mô tả được triệu chứng, bệnh tích điển hình của vật nuôi, thủy sản bị bệnh truyền nhiễm.


Chế biến được rau, quả bằng một số phương pháp đơn giản.

Thực hiện một số thao tác kĩ thuật cơ bản, cần thiết trong quy trình công nghệ sản xuất cây trồng (chiết cành, giâm cành, ghép mắt, …), vật nuôi.


Thực hiện được một số quy định đơn giản trong bảo quản, chế biến một số nông, lâm, thủy sản chủ yếu.

2.2.3. Thái độ


Hứng thú đối với môn học và có ý thức tìm hiểu các nghề nông nghiệp, quản trị kinh doanh.


Có ý thức bảo vệ giống cây trồng.


Có ý thức bảo vệ, cải tạo đất trồng.


Có ý thức bảo vệ môi trường.


Có ý thức thực hiện đúng những quy định về an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc hóa học trừ sâu bệnh.


Quan tâm tới công tác giống vật nuôi trong chăn nuôi, thủy sản.


Hứng thú tìm hiểu công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.


Có ý thức bảo quản sản phẩm nông, lâm,ngư nghiệp.


Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

2.3. Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu một số bài trong phần 1 - SGK Công nghệ 10 – CTC.


Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi lựa chon ba bài tiêu biểu cho ba loại bài: Bài mở đầu của chương, bài kiến thức cơ sở và bài kiến thức kỹ thuật.

 BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH, TRƠ SỎI ĐÁ.

1. Kiến thức trọng tâm.

Sự phân bố, nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu ở nước ta.

Tích chất, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu.


Nguyên nhân gây xói mòn đất, hậu quả của xói mòn đất.


Biện pháp ngăn chặn sự xói mòn đất, hướng sử dụng có hiệu quả đất xói mòn.

2. Thành phần kiến thức.

   * Kiến thức sự kiện: 

Bao gồm sự kiện tự nhiên như địa hình, khí hậu và sự kiện xã hội như ý thức, tập quán canh tác lạc hậu của nông dân.

   * Kiến thức cơ sở: 


Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu, tính chất của đất xám bạc màu.


Nguyên nhân hình thành, tính chất của đất xói mòn trơ sỏi đá.

   * Kiến thức kỹ thuật:


Biện pháp chủ yếu hạn chế tình trạng xói mòn đất.

3. Kiến thức bổ sung:


Vài nét về tình trạng xói mòn đất ở Việt Nam: Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường (1994-2004) của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Quốc hội tháng 3/2005 thì diện tích đất xói mòn mạnh chiếm khoảng 17% diện tích đất tự nhiên, riêng ở miền núi con số này là 25%. Khu vực miền Trung, trung bình mỗi năm trong 10 năm qua có hơn 140.000 ha đất bị khô hạn, trong đó có khoảng 50.000ha đất hoàn toàn không canh tác được.


Để khắc phục tình trạng xói mòn hạn hán cần đẩy mạnh phát triển rừng và nâng cao độ che phủ thảm thực vật. 



Từ năm 1993 đến nay, nhà nước có  nhiều chủ trương lớn nhằm nâng cao độ che phủ của rừng, trong đó đáng kể nhất là chương trình 327 về phủ xanh đất trống, đồi trọc, chương trình trồng 5 triệu ha rừng, quyết định về đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng chính phủ- Những nỗ lực trên đây đã góp phần đưa độ che phủ của rừng từ dưới mức 30% trước năm 1993 lên 34,4% năm 2003.


Về nguyên nhân của xói mòn đất, ngoài 2 nguyên nhân trực tiếp là nước mưa và địa hình của đất còn có nguyên nhân sâu xa là hiện tượng phá rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn. Vì vậy biện pháp trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn trong hệ thống các biện pháp nông học nhằm khắc phục xói mòn đất cần được nhấn mạnh.


Đất xám bạc màu ở Việt Nam chiếm diện tích 1.991.021ha, có đặc điểm: Tầng mặt mỏng, bình quân chỉ 10cm; Đất chua pHKCl= 3,0 - 4,5; Nghèo dinh dưỡng, hàm lượng mùn 0,5- 1,5%; Nitơ tổng bình quân: 0,07%; Lân tổng số bình quân 0,05%; Kali 0,15%.


Để xác định đặc điểm bạc màu, nghèo dinh dưỡng có thể tham khảo các thông số như:

   * Đất có hàm lượng hữu cơ được coi:


Rất thấp khi tỉ lệ này dưới 1,5%.


Thấp khi tỉ lệ từ 1,5 - 2,5%.


Trung bình khi tỉ lệ từ 2,5 - 3,5%.


Cao khi tỉ lệ từ 3,5 - 4,5%.


Rất cao khi có tỉ lệ 4,5 - 7%.

   * Đất nghèo đạm khi tỉ lệ N < 0,05%.


Đất nghèo đạm có tỉ lệ N = 0,05 - 0,08%.


Đất có lượng đạm trung bình N = 0,08 - 0,12%.


Đất khá giàu đạm khi N = 0,12 - 0,20%.


Đất giàu đạm khi N = 0,20 - 0,30%.


Đất rất giàu đạm khi N > 0,30%.

   * Đất rất nghèo lân khi tỉ lệ P2O5 < 0,03%.


Đất nghèo lân P2O5 = 0,03 - 0,06%.


Đất có tỉ lệ lân trung bình P2O5 = 0,06 - 0,10%.


Đất giàu lân P2O5 > 0,10%.

4.Tài liệu tham khảo.
   Nguyễn Mười (chủ biên) - Thổ nhưỡng học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2000.

4.1.  Xói mòn rửa trôi đất và biện pháp phòng chống

4.1.1. Xói mòn đất và tác hại của xói mòn.

- Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất trên mặt và cả các tầng đất bên dưới do nước mưa, do tuyết tan hoặc do gió và các tác nhân địa chất khác, bao gồm cả quá trình sạt nở do trọng lực .

+ Xói mòn do con người: Do hoạt động kĩ thuật không phù hợp, không hợp lý của con người gây ra.

+ Xói mòn do nước tưới.

+ Xói mòn do sự va đập của các hạt mưa phá hủy các hạt liên kết, bịt kín các lỗ thủng của đất. Tăng dòng chảy tràn trên mặt dẫn đến xói mòn.

+ Xói mòn do chăn thả gia súc.

+ Xói mòn phẳng là thể hiện sự xói mòn đất tương đối đồng đều do nước mưa chảy trên mặt đất do tuyến tan.


Tuy nhiên hiện tượng xói mòn do yếu tố nước mưa chảy lớn, do chảy cực mạnh trên sườn dốc. Nơi có địa hình cao và dốc. Ngoài ra sự bào mòn lớp đất mặt còn có khả năng tạo thành những dòng rãnh xoáy.


Tác hại: Quá trình xói mòn đất làm cho lớp đất mặt, đất canh tác giàu dinh dưỡng trở nên nghèo dinh dưỡng, bạc màu và xấu đi. Làm cho cây sinh trưởng phát triển kém, tạo khe rãnh giảm diện tích đất trồng.


Hủy hoại môi trường sinh thái, khi đất bị xói mòn phá vỡ các công trình thủy lợi. Làm quá trình lũ lụt xảy ra mạnh hơn. Lượng nước mưa thấm vào lòng đất giảm do mất lớp thảm che phủ mặt đất hạn hán xảy ra thường xuyên.

4.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn của đất.


 Phân tích lượng đất do xói mòn: Wichemcir và Smith (1976).

A = R ( K ( L ( S ( C ( P.

A: Lượng đất bị mất do xói mòn (tấn/ha/năm).


R: Lượng mưa.


K: Hệ số xói mòn của đất.


L: Chiều dài sườn dốc.


S: Độ dốc của mặt đất.


C: Độ che phủ và quản lý đất.

B: Hoạt động che phủ và chống xói mòn.

Lượng mưa lớn ở vùng núi trên 3000m trên một năm. Trong đó 85% lượng mưa lại tập chung trong mùa mưa từ tháng năm đến tháng mười. Do vậy lượng mưa càng lớn, cường độ mưa càng mạnh. Thì đất bị xói mòn càng nhiều.

  
 Địa hình: Thể hiện qua độ dốc và chiều dài dốc bằng L ( S.

 
 Độ dốc là yếu tố chủ yếu gây xói mòn đây là yếu tố môi trường tự nhiên khó khắc phục.

 Đất cát độ dốc từ 0.50 đến 10  đã bắt đầu xói mòn.

 Đất sét độ dốc từ 10 đến 20  bắt đầu xói mòn.

Người ta có thể đánh giá mức độ xói mòn qua độ dốc: 


+ Độ dốc dưới 10 đến 30 xói mòn yếu.


+ Độ dốc dưới 30 đến 50  xói mòn trung bình.


+ Độ dốc dưới 50 đến 70  xói mòn mạnh.


+ Độ dốc trên 70 xói mòn rất mạnh.

- Đất có độ dốc càng lớn, chiều dài dốc càng dài thì tốc độ dòng chảy càng mạnh, xói mòn mạnh. Nguyên nhân gây lên hiện tượng khí hậu nhiệt đới ẩm chủ yếu do mưa nhiều và ở vùng đất dốc.

- Hệ số xói mòn của đất (K) đặc tính chủ yếu ảnh hưởng tới hệ số xói mòn là tính thấm và cấu trúc tầng mặt. Đất có độ thấm nước thấp dẫn đến xói mòn yếu.

- Độ che phủ và quản lý: Thể hiện mức độ tác động của thảm thực vật tự nhiên.

- Rừng và đồng cỏ là những hệ thống bảo vệ đất tự nhiên tốt nhất hay các loại cây trông dày.

- Hoạt động của con người: Hoạt động theo hướng tích cực trồng rừng phòng hộ, khai thác hợp lý. 

- Canh tác – Nông lâm theo đường đồng mức, ruông bậc thang. Hoạt động tiêu cực đốt rừng làm mật độ thảm thực vật che phủ, khai thác bừa bãi không đúng kỹ thuật làm tăng tình trạng xói mòn đất.

4.1.3. Các biện pháp phòng chống xói mòn đất.

Hệ thống các biện pháp tăng cường che phủ mặt đất. Thông qua biện pháp sinh thái: Lâm nghiệp, nông nghiệp và môi trường bao gồm bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng mới và nuôi dưỡng rừng đầu nguồn, trồng rừng phủ xanh đất chống đồi chọc, xen cây che phủ đất, cây họ đậu… trồng xen, trồng gối, trồng dày…

- Các biện pháp công trình đồng ruộng chức năng chủ yếu là dẫn dòng, xây dựng biện pháp ngăn chặn phân tán làm giảm lưu lượng dòng chảy: Xây dựng các hồ chứa giữ nước, tránh các dòng nước chảy mạnh gây hiện tượng lũ quét.

- Thiết lập hồ chứa hạn chế lũ lụt kết hợp sản xuất thủy điện tạo nguồn nước tưới cho cây trồng vào mùa khô cải thiên điều kiện khí hậu và môi trường.

- Xây dựng công trình ngăn lũ, xây đắp hệ thống tràn trên các con sông suối, tạo hệ thống hồ chứa nhỏ.

- Làm ruộng bậc thang canh tác theo đường đồng mức làm thềm cây ăn quả.

NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA VẬT NUÔI

1. Kiến thức trọng tâm.


Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

          Cơ sở xác định nhu cầu duy trì và nhu cầu sản xuất.

          Hình thành khái niệm tiêu chẩn ăn cho vật nuôi, nhận biết các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn của vật nuôi.

          Hình thành khái niệm khẩu phần ăn của vật nuôi, nắm vững nguyên tắc phối hợp khẩu phần.

3. Thành phần kiến thức.

* Kiến thức cơ sở:


Khái niệm nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.


Nhu cầu duy trì nhu cầu. 

          Nhu cầu sản xuất.


Khái niệm về tiêu chuẩn ăn.

          Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn của vật nuôi.

          Khái niệm khẩu phần ăn của vật nuôi.

          Các nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn.

* Kiến thức kỹ thuật:

Xác định lượng thức ăn, loại thức ăn trong khẩu phần ăn của vật nuôi.

Tính khẩu phần ăn cho một số vật nuôi.

3. Kiến thức bổ sung.


Cơ thể vật nuôi muốn tồn tại và phát triển được phải nhờ lượng thức ăn nhất định lấy vào hàng ngày.


Do vậy, lượng thức ăn hàng ngày không những quyết định mức độ phát triển mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các sản phẩm của vật nuôi như: Thịt, trứng, sữa, sự phát triển của bào thai… Song nhu cầu dinh dưỡng về từng chất dinh dưỡng có sự khác nhau rất lớn, tùy theo từng đối tượng vật nuôi. Vì vậy, để có thể cung cấp cho vật nuôi khẩu phần ăn thích hợp cần phải xác định chính xác nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng vật nuôi. Để xác định nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi người ta phải biết được thành phần cơ thể vật nuôi, các loại sản phẩm, nhu cầu vật chất và năng lượng để tạo nên từng loại sản phẩm như thịt, trứng, sữa…


Nhu cầu dinh dưỡng bao gồm:

 * Nhu cầu duy trì: Nhu cầu duy trì là nguồn vật chất và năng lượng cần thiết để vật nuôi duy trì hoạt động sinh lí, duy trì chuyển hóa cơ bản và chuyển hóa khi đói. Đây là nguồn năng lượng tiêu dùng ở mức tối thiểu vừa đủ cho hoạt động sống khi con vật nằm nghỉ hoàn toàn chỉ dùng năng lượng cho tim đập, thận bài tiết, cử động hô hấp, không vận động cơ, không điều tiết thân nhiệt, không có các phản xạ tăng chuyển hóa. Các hoạt động chuyển hóa như vậy gọi là chuyển hóa cơ sở. Nhiệt độ thích hợp cho chuyển hóa cơ sở ở Thỏ là 270C - 280C; Ở Chó là 250C; Ở Gà mái là 160C - 250C.

Các phương pháp xác định nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì:

 -  Xác định năng lượng: Cho con vật sống trong điều kiện như chuyển hóa cơ sở dùng dụng cụ xác định lượng O2 sử dụng; CO2 sinh ra từ đó xác định mức năng lượng tiêu dùng.

Công thức tính lượng nhiệt sinh ra (Kcal) (LNSR).

LNSR = 3,866x O2 + 1,2x CO2 - 0,518 x CH4 - 1,430 x N.


Trong đó: 

LNSR: Lượng  nhiệt sinh ra.

O2: Lượng O2 sử dụng (lít).

CO2: Lượng CO2 sinh ra (lít).

CH4: Lượng CH4 sinh ra (lít).

N: Nitơ của nước tiểu (gam).


Ví dụ: Năng lượng tiêu thụ của 1 con bê được xác định bằng kết tủa do theo phương pháp trao đổi hô hấp:


Lượng O2 tiêu thụ 392 lít.


Lượng CO2 sinh ra 310,7 lít.


Lượng CH4 sinh ra không có.


Lượng N nước tiểu 14, 8 gam.


Lượng nhiệt sinh ra trong thời gian đó là:


LNSR = 3,866 x 392 + 1,2 x 310,7 - 1,430 x 14,8 = 1867,133 (Kcal).

 -  Xác định nhu cầu Prôtêin  cho duy trì:


Người ta xác định được 15% thể trọng là Prôtêin  duy trì hàng ngày của Lợn là: Nếu Lợn 20kg công thức tính: 20kg x 0,0012 = 0,024Kg = 24gam. 

( 0,15 x 0,13 x 0,06 = 0,00017 - 0,0012 ) cho 1kg khối lượng cơ thể.

 * Nhu cầu sản xuất:

Nhu cầu Prôtêin cho vật nuôi đang sinh trưởng, vật nuôi đang sinh trưởng cần phải có đủ Prôtêin cho nhu cầu duy trì hoạt động cơ thể và nhu cầu sinh trưởng.


Nhu cầu Prôtêin với cơ thể gia cầm:


Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi.


Khẩu phần thức ăn của vật nuôi: 

+  Khẩu phần ăn duy trì.

+  Khẩu phần sản xuất.


Các nguyên tắc khi phối hợp khẩu phần:

+  Nguyên tắc khoa học.



+  Nguyên tắc kinh tế.



+  Vai trò của các chất dinh dưỡng.

Nguyên tắc khoa học:


Phải thỏa mãn tiêu chuẩn ăn: Có nghĩa là phải cân đối các thành phần dinh dưỡng, đảm bảo cân bằng các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, trọng tâm là năng lượng và Prôtêin.


Tỉ lệ dinh dưỡng chính là tỉ lệ giữa những chất không Prôtêin và những chất Prôtêin. Tỉ lệ dinh dưỡng theo công thức:


% bột đường tiêu hóa + % xơ tiêu hóa + % chất béo tiêu hao x 2,25





% Prôtêin tiêu hóa


Khối lượng khẩu phần ăn: Dạ dày vật nuôi có hạn, nếu thức ăn nhiều thì vượt quá sức chứa dạ dày. Thức ăn phải phù hợp về lượng.

Nguyên tắc kinh tế.


Giá thành khẩu phần ăn không quá cao, hiệu quả sử dụng cao, vật liệu có ở địa phương, giảm chi phí vận chuyển…

Vai trò của các chất dinh dưỡng.


Nước: Tham gia vào quá trình trao đổi chất, tham gia quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn và các chất dinh dưỡng, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng và bài tiết cặn bã ra ngoài, …


Prôtêin: Tham gia cấu tạo tế bào cơ thể và các chất sống.


Lipit: Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng làm dung môi hòa tan Gluxit, vitamin và chất khoáng, …

4. Tài liệu tham khảo.


Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn – Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn gia súc – NXB Nông nghiệp, Hà Nội 1999.

4.1. Chuyển hóa cơ bản (trao đổi cơ sở) của vật nuôi:
Là quá trình chuyển hóa trao đổi diễn ra trong cơ thể vật khi con vật nghỉ ngơi hoàn toàn, năng lượng chỉ cung cấp vừa đủ cho một số cơ quan hoạt động (Phổi hô hấp, thận bài tiết, tim tuần hoàn, …).

Phụ thuộc vào cấu trúc cơ thể: Cấu trúc cơ thê khác nhau nhu cầu năng lượng cho chuyển hóa cơ bản khác nhau.

Đặc điểm về tuổi, tuổi càng non nhu cầu cho chuyển hóa cơ bản/ 1kg trọng lượng cơ thể cao hơn.


Phụ thuộc vào trạng thái hoạt động của hệ thống thần kinh và hệ nội tiết.


Năng lượng chuyển hóa cơ bản còn phụ thuộc vào loài giống.


Giới tính cũng ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu năng lượng cho chuyển hóa cơ bản.


Nhu cầu cho chuyển hóa cơ bản tương quan với diện tích bề mặt cơ thể:


Trung bình QCHCB ≈ 70.W0,75  (kcal​)


0,75: Khối lượng trao đổi:


CHCB: Chuyển hóa cơ bản.

 Có ý nghĩa cho việc xác định nhu cầu cho duy trì cho hoạt động sống.

4.2. Khái niệm về trạng thái duy trì:


Trạng thái duy trì: Là một trạng thái đặc biệt trong đời sống của con vật chúng không phải làm việc không sinh sản khối lượng không tăng không giảm, cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn.

 
Nhu cầu dinh dưỡng duy trì: Là nhu cầu dinh dưỡng ở mức thấp nhất khi con vật ở trạng thái duy trì.

4.3. Nhu cầu dinh dưỡng cho vật nuôi sinh trưởng


Đặc điểm nhu cầu Prôtêin của vật nuôi sinh trưởng:

 Khi gia súc còn non quá trình sinh trưởng gắn chặt với trao đổi Prôtêin trong cơ thể. 

 Quá trình sinh trưởng tuân theo quy luật sau:


Vật càng non trao đổi chất càng mạnh khối lượng tích lũy Prôtêin lớn. Vật trưởng thành tích lũy Prôtêin giảm dần.


Đối với gia súc còn non khi đáp ứng đủ nhu cầu Prôtêin tốc độ lớn nhanh rút ngắn thời gian sinh trưởng.


Cung cấp đủ, nếu cung cấp thừa sẽ bị oxy hóa.


Khi con vật trưởng thành hàm lượng Prôtêin khẩu phần nên giảm thấp.


Giảm súc non đòi hỏi Prôtêin chất lượng cao đầy đủ axit amin cần thiết.


Động vật dạ dày đơn cần cung cấp đủ 10 loại axit amin cần thiết trong suốt thời gian sinh trưởng.


 Động vật dạ dày kép không cần cung cấp suốt thời gian sinh trưởng nhờ có khu hệ vi sinh vật tự tổng hợp axit amin cần thiết.

4.4. Nhu cầu dinh dưỡng cho vật nuôi mang thai.


Đặc điểm của vật nuôi trong thời gian mang thai: Thay đổi tùy theo từng loại.


+ Thời kì đầu: Chủ yếu là phát dục.


+ Thời kì sau: Chủ yếu là sinh trưởng.


Trong thời gian mang thai cơ thể con mẹ có nhiều biến đổi, khối lượng cơ thể tăng lên rõ rệt, lượng tăng cụ thể bao nhiêu phụ thuộc vào loại gia súc. Thường khối lượng tăng 10 đến 20% và do sự tích lũy của bản thân cơ thể con vật.


 Nhu cầu dinh dưỡng giai đoạn phôi thai và tiền vào thai cần chú ý cung cấp cho con mẹ đầy đủ các chất dinh dưỡng nhu cầu về năng lượng và Protein thì tăng hoặc tăng không đáng kể, Vitamin, …

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
1. Kiến thức trọng tâm.


Mục đích, ý nghĩa của việc bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản.

          Đặc điểm nội bật của từng loại nông, lâm, thủy sản làm cơ sở cho việc lựa chọn cách bảo quản, chế biến phù hợp. 

          Đặc điểm của môi trường nước ta và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản.

2. Thành phần kiến thức.

* Kiến thức sự kiện:

Tổn thất về số lượng và chất lượng nông, lâm, thủy sản ở nước ta.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với nông, lâm, thủy sản.

* Kiến thức cơ sở:

Nông sản là các sản phẩm từ cây trồng, vật nuôi dùng làm thực phẩm và không dùng làm thực phẩm.

Lâm sản là các sản phẩm từ rừng bao gồm gỗ và ngoài gỗ.


Thủy sản là các động vật được nuôi ở nước ngọt, nước lợ hoặc đánh bắt từ biển.


Đặc điểm của nông sản, thủy sản.


Ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến nông, lâm,  thủy sản trong quá trình bảo quản và chế biến.

3.  Kiến thức bổ sung.


Hàng năm nước ta sản xuất hơn 30 triệu tấn thóc, 2 triệu tấn ngô, 4 triệu tấn khoai, sắn; Khoảng 10 triệu tấn rau, quả; 2 triệu m3 gỗ, 2 triệu tấn cá nước ngọt và cá biển.


Những tổn thất trong quá trình bảo quản đối với thóc khoảng 1%/năm. Đối với thóc ngô do nông dân bảo quản tổn thất trong quá trình bảo quản cao khoảng 3% đến 6% trên năm.


Những thiệt hại do côn trùng hại gây kho gây ra như sau:


Thất thoát về số lượng do côn trùng trực tiếp ăn hại.


Thất thoát về chất lượng: Khi nông sản bị xâm hại bởi côn trùng gây hại dần tới giảm giá trị dinh dưỡng do Prôtêin, chất béo, vitamin bị biến tính, giảm giá trị thương phẩm, giá trị sử dụng, sản phẩm bị hại có mùi vị, màu sắc không đặc trưng vốn có của sản phẩm, …


Làm nhiễm bẩn, nhiễm độc nông sản, do vậy trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc truyền bệnh cho người và gia súc.


Ở đâu có lưu trữ và tồn trữ ở đó sẽ xuất hiện côn trùng và các loại sinh vật gây hại khác. Nhiều khi chỉ cần vài tuần chúng đã phát triển thành quần thể đông đảo gồm nhiều thế hệ, gây nên những “Vụ cháy không có lửa” tiêu hủy hoàn toàn hàng hóa trong kho.


Năm 1868, khi người ta chuyển từ mỹ sang Anh 145 tấn ngô hạt, sau một năm bảo quản, người ta đã gây ra 13 tấn mọt gạo, đây là bằng chứng về sự phá hoại ghê gớm của côn trùng.


Người ta đã tiến hành thí nghiệm ở Liên Xô (cũ): Nuôi 10 đôi mọt thóc trong lúa mì, ở điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, sau 5 năm, quần thể côn trùng đã ăn hại hết 406.250Kg lúa mì.


Những tổn thất do côn trùng gây ra với ngũ cốc là được quan tâm nhiều nhất. Theo đánh giá của tổ chức Nông lương thế giới (FAO), hàng năm tổn thất về ngũ cốc dự trữ trên toàn thế giới khoảng 10%, có nghĩa là 13 triệu tấn lương thực bị mất và không còn giá trị sử dụng do côn trùng gây nên (Wolpert, 1967).


 Khái niệm mới: Kho silô là kho bảo quản chứa nhiều silô, phổ biến ở châu Âu và một số nước khác. Loại kho này có ưu điểm hạn chế tối đa tác động phá hoại của chuột, nấm, côn trùng, thuận lợi với việc cơ giới hóa công tác vận chuyển và bảo quản.


Silô bảo quản thường có hình trụ, phía trên là chóp nhọn chống mưa, tuyết, phía dưới có cửa có thể tháo, rút để lấy nông sản ra trong kho. Silô bảo quản thường được làm bằng thép, có hệ thống thông gió.

4. Tư liệu tham khảo.


Trần Văn Chương - Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, tập 1 và 2, NXB Văn hóa, Hà nội, 2000.

4.1. Thành phần hóa học và sự biến đổi nông sản trong quá trình bảo quản.


Thành phần chất dinh dưỡng của nông sản gồm một số chất chủ yếu sau: Gluxit, prôtêin, lipit, xenlulơzơ, nguyên tố tro. Ngoài những thành phần chính kể trên trong nông sản còn có chứa muối khoáng, các vitamin (B1, B2, …).


Tỉ lệ chất dinh dưỡng thay đổi phụ thuộc vào từng loại nông sản. Nông sản thuộc họ Hòa Thảo (Graminae) có hàm lượng gluxit khá cao (trên 60%), nhưng hàm lượng Prôtêin lại thấp. Ở cây họ Đậu, lượng Gluxit không cao nhưng hàm lượng Prôtêin lại cao gấp 3 - 4 lần lượng Prôtêin trong hạt ngũ cốc.


Trong quá trình bảo quản, dưới tác dụng của quá trình sinh lí, sinh hóa (quá trình hô hấp, quá trình nảy mầm, …) và các yếu tố ngoại cảnh nông sản chịu những biến đổi cả về số lượng và chất lượng.

4.2. Các hiện tượng sinh lí xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản.


Sau khi thu hoạch, nông sản vẫn tiếp tục các hoạt động sống của nó. Trong nông sản vẫn diễn ra các quá trình sinh lí, hóa sinh. Có rất nhiều quá trình sinh lí, diễn ra trong thời gian bảo quản nhưng chủ yếu là các quá trình sau:


Quá trình hô hấp.


Quá trình tỏa nhiệt.


Quá trình chín sau khi thu hoạch.


Quá trình nảy mầm của hạt.


Hiện tượng nén chặt sản phẩm.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MỘT SỐ BÀI TRONG PHẦN 1 – SGK CÔNG NGHỆ 10 – CTC

3.1. CÁC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG


Trên cơ sở phân tích nội dung, xây dựng tư liệu chúng tôi thiết kế bài giảng ba bài tiêu biểu cho từng chương. Chương 1 chọn bài kiến thức kỹ thuật, chương 2 chọn bài kiến thức cơ sở, chương 3 chọn bài mở đầu.

CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG

BÀI 9. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU 

ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ.

I. Mục tiêu.

1. Về kiến thức.

-  Trình bày được sự phân bố, nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

-  Phân tích được hậu quả của hiện tượng rửa trôi, xói mòn đất từ đó nêu bật tính chất điển hình của đất xám bạc màu, đất xói mòn trơ sỏi đá.

-  Phân tích được cơ sở khoa học và tác dụng của các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh và hướng sử dụng hiệu quả hai loại đất này.

2. Về kỹ năng.

Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét hiện tượng tự nhiên, phát triển thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp, phẩm chất tư duy sáng tạo.

3. Về thái độ.


Hình thành ý thức tự giác học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân địa phương sử dụng hiệu quả đất canh tác.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học.

1. Phương pháp.


Vấn đáp phát hiện, biểu diễn phương tiện trực quan.

2. Phương tiện.


Phiếu học tập.


Hình vẽ trong SGK dựa vào vốn hiểu biết thực tiễn của HS.

III. Tiến trình dạy và học.

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục, vệ sinh lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ:


Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo keo đất?


Thế nào là phản ứng của dung dịch đất?

3. Giới thiệu bài mới, giới thiệu mục tiêu bài học.


Ở nước ta đất xám bạc màu chiếm diện tích khoảng 1,8 triệu ha và 17% diện tích đất tự nhiên bị xói mòn mạnh, riêng ở miền núi là 25%, khu vực miền Trung, trung bình mỗi năm trong 10 năm qua có hơn 140.000 ha đất bị khô hạn, trong đó có khoảng 50.000 ha đất hoàn toàn không canh tác được. Vậy nguyên nhân nào gây nên tình trạng này? Làm thế nào để khắc phục, hạn chế rửa trôi, xói mòn và sử dụng hiệu quả các loại đất nêu trên? 

	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu.

GV: Hãy cho biết ở nước ta đất xám bạc màu phân bố chủ yếu ở đâu?

HS: Vận dụng vốn hiểu biết, nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi.

GV: Em có nhận xét gì về địa hình ở các khu vực nêu trên?

HS: Nêu nhận xét về địa hình.

GV: Dựa vào địa hình và khí hậu, em nào có thể nêu nguyên nhân khách quan làm cho đất bị bạc màu?

HS: Trao đổi, thảo luận trả lời.

GV: Ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân nào do chính con người gây nên?

HS: Suy nghĩ, thảo luận trả lời.

GV: Nhận xét, bổ sung, phân tích.

Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất của  đất bạc màu.

GV: Hãy phân tích hậu quả của hiện tượng rửa trôi ở vùng đất dốc?

HS: Vận dụng vốn kiến thức, nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời.

GV: Nhận xét, hệ thống hóa.

Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp cải tạo, sử dụng đất xám bạc màu.

GV: Nêu vấn đề: Làm thế nào để hạn chế hiện tượng rửa trôi? Tăng độ dày của tầng đất mặt? Tăng độ phì của đất? Giảm độ chua?

HS: Thảo luận nhóm, đề xuất biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

GV: Nhận xét, bổ sung, hệ thống hóa.

Hoạt động 4: Tìm hiểu đất bị xói mòn mạnh, đất bị trơ sỏi đá.

GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 9.2, 9.3 yêu cầu nêu nhận xét: Sự phân bố, đặc điểm địa hình của vùng đất bị xói mòn mạnh?

HS: Độc lập quan sát, huy động vốn hiểu biết thực tế.

GV: Nêu đặc điểm địa hình của các vùng đất bị xói mòn mạnh?

HS: Nêu nguyên nhân gây xói mòn.

GV: Nêu vấn đề: Nếu mặt đất được cây che phủ có bị xói mòn mạnh không? Vậy còn nguyên nhân nào do con người gây nên không?

HS: Suy nghĩ trả lời.

GV: Phân tích, nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan.

GV: Hãy phân tích hậu quả của xói mòn đất?

HS: Trả lời.

GV: Ghi bảng.

GV: Hướng dẫn HS quan sát hình 9.3, 9.4, 9.5 SGK yêu cầu hoàn thành phiếu học tập.

Phát phiếu học tập số 9.1.

HS: Độc lập nghiên cứu SGK, quan sát hình vẽ hoàn thành phiếu học tập.

GV: Yêu cầu đại diện HS báo cáo, chiếu đáp án, nhận xét, hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.

-  Ruộng bậc thang được áp dụng phổ biến ở đâu và có tác dụng như thế nào?

-  Vùng nào ở nước ta đã áp dụng biện pháp thềm cây ăn quả? Nêu hiệu quả kinh tế và tác dụng chống xói mòn?

GV: Hãy phân tích tác dụng của biện pháp nông học.

HS: Nêu các biện pháp, phân tích tác dụng của các biện pháp.

GV: Hệ thống hóa kiến thức.
	I. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu.

1. Nguyên nhân hình thành.

-  Sự phân bố: Chủ yếu ở trung du Bắc bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

-  Đặc điểm địa hình: Địa hình dốc thoải.

-  Nguyên nhân hình thành:

+ Do mưa nhiều, địa hình dốc dẫn đến rửa trôi các hạt sét, keo đất và các chất dinh dưỡng.

+ Do tập quán canh tác lạc hậu, độc canh cây lúa.

Trước kia ông cha ta làm lúa nước một vụ, không có bờ vùng, bờ thửa, mùa mưa nước chảy tràn lan dẫn đến rửa trôi mạnh, một vụ bỏ trống đất, đất bốc hơi mạnh kéo các chất khoáng lên tầng mặt để rửa trôi.

2. Tính chất của đất xám bạc màu.

-  Tầng canh tác mỏng, thành phần cơ giới nhẹ, giữ nước kém.

-  Nghèo dinh dưỡng, ít mùn.

-  Đất chua, độ pH thấp.

-  Vi sinh vật hoạt động yếu.

3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng.

-  Đắp bờ vùng, bờ thửa, tưới tiêu chủ động hợp lý.

-  Cày sâu dần kết hợp bón nhiều phân hữu cơ, phân N, P, K hợp lý.

-  Bón vôi cải tạo đất.

-  Luân canh cây trồng, xen giữa vụ lúa là vụ màu trồng cây họ đậu, cây phân xanh, …

II. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

1. Nguyên nhân gây xói mòn đất.

-  Do địa hình dốc và lượng mưa lớn, nước mưa tạo dòng chảy phá vỡ kết cấu, xói mòn đất.

-  Tốc độ xói mòn phụ thuộc vào lượng mưa, độ dốc, chiều dài dốc.

-  Nguyên nhân chủ quan: Do hiện tượng phá rừng làm nương rẫy, chặt phá rừng tràn lan, đặc biệt là rừng đầu nguồn, gây nên lũ lụt, hạn hán.

2. Tính chất của đất xói mòn trơ sỏi đá.

-  Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh.

-  Sét và limon bị cuốn trôi đi, trong đất, cát, sỏi chiếm ưu thế.

-  Đất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng.

-  Số lượng vi sinh vật đất ít.

3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng.

a. Biện pháp công trình.

-  Làm ruộng bậc thang:

  + Cách làm: Ruộng bậc thang là những dải đất nằm ngang sườn dốc, được bảo vệ bằng các bờ đất hoặc đá.

  + Tác dụng: Dùng để canh tác, hạn chế dòng chảy rửa trôi.

-  Thềm cây ăn quả:

  + Tác dung chống xói mòn, nâng độ che phủ, hạn chế dòng chảy, bảo vệ đất.

  + Hiệu quả kinh tế: Đem lại hiệu quả kinh tế cao.

b. Biện pháp nông học.

-  Canh tác theo đường đồng mức.

-  Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng.

-  Bón vôi cải tạo đất.

-  Luân canh và xen canh gối vụ.

-  Trồng cây thành băng.

-  Nông, lâm kết hợp.

- Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn.


4. Củng cố.


Yêu cầu HS nêu ví dụ điển hình về cải tạo đất xám bạc màu, làm ruộng bậc thang, thềm cây ăn quả.


Nêu kết quả của phong trào phủ xanh đất trống, đồi trọc.

C©u 1: ĐÊt x¸m b¹c mµu cã nh÷ng tÝnh chÊt sau:

TÇng ®Êt mÆt máng.

ĐÊt chua hoÆc rÊt chua.

NghÌo dinh d­ìng,sè l­îng vi sinh vËt yÕu.

C¶ a,b vµ c.

C©u 2: ĐÊt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸ cã nh÷ng tinh chÊt sau:

H×nh th¸i phÉu diÖn kh«ng hoµn chØnh.

NghÌo mïn vµ chÊt dinh d­âng, c¸t sái chiÕm ­u thÕ.

TØ lÖ c¸t lín, l­îng sÐt, keo Ýt.

C¶ a vµ b.

5. Hướng dẫn học tập ở nhà.

   -  Sưu tầm, thống kê kết quả cải tạo sử dụng hiệu quả đất bạc màu, đất xói mòn ở địa phương.

   -  Trả lời câu hỏi cuối SGK.

CHƯƠNG 2. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG 

 BÀI 28: NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA VẬT NUÔI.
I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức.

Học xong bài này HS phải:


Phát biểu được các khái niệm: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi, nhu cầu duy trì, nhu cầu sản xuất, tiêu chuẩn ăn, khẩu phần ăn.


Phân biệt được tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi, nắm vững nguyên tắc khi phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi.

2. Kỹ năng.

          Phát triển các thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp.


Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tri thức đã học để xác định tiêu chuẩn và phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trong gia đình.

 3. Thái độ.

           Nâng cao nhận thức của vai trò về thức ăn trong chăn nuôi, từ đó hình thành ý thức tự giác chăm sóc vật nuôi trong gia đình.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học.

1. Phương pháp dạy học.


Vấn đáp - tìm tòi bộ phận.

Trực quan – minh họa.

2. Phương tiện dạy học.

Sơ đồ trong hình 28.1, 28.2, 28.3. SGK.


Phiếu học tập.

III. Tiến trình dạy học.

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, đồng phục.

 2. Giới thiệu bài học mới.


Muốn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cơ sở khoa học của quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi.


 Vậy, nhu cầu dinh dưỡng cảu vật nuôi, tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi là gì? Cơ sở khoa học để xác định các chỉ số này như thế nào? Vai trò, ý nghĩa, các nguyên tắc để xác định tiêu chuẩn, khẩu phần ăn cho vật nuôi là gì?


Đó là nội dung bài học ngày hôm nay:

	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi.

GV: Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu phần I trong SGK và trả lời các câu hỏi sau:

(?) Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi là gì?

(?) Phân biệt nhu cầu duy trì và nhu cầu sản xuất?

HS: Phát biểu, thảo luận.

GV: Bổ sung nhận xét và kết luận.

 Kết luận: Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi là nghiên cứu tìm ra nhu cầu của vật nuôi, đối với các chất dinh dưỡng khác nhau nhằm thỏa mãn các nhu cầu, sinh lí và sản xuất của chúng.

- GV: Để hiểu rõ hơn các em hãy quan sát hình 28.1 SGK. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.

- GV: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 về nhà các em hãy xác định nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi: Lấy thịt, sức kéo, …?

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ăn.

- GV: Đưa ra ví dụ: Bò sữa nặng 400kg, để có sản lượng sữa 15kg/ngày cần cung cấp cho bò 1080g Pr suy ra 1080g Pr/ngày được coi là tiêu chuẩn ăn của Bò sữa. Qua ví dụ: Tiêu chuẩn ăn là gì?

- GV: Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn như thế nào? Chia lớp làm 4 nhóm, nhóm 1: Năng lượng; nhóm 2: Protein; nhóm 3: Khoáng; nhóm 4: Vitamin.

- HS: Thảo luận và trả lời câu hỏi.

- GV: Kết luận về các chỉ số dinh dưỡng như Protein, năng lượng, … cần phải quan tâm đến hàm lượng chất xơ và hàm lượng axit amin thiết yếu.

Hoạt động 3: Tìm hiểu khẩu phần ăn của vật nuôi.

- GV nêu ví dụ: Tiêu chuẩn ăn cho Lợn thịt 60 - 90kg tăng trọng 600g/ngày là: 7000 Kcal EM, 24g Pr tiêu hóa, 16g Ca, 13g P suy ra khẩu phần ăn của con vật đó là: Gạo 1,76kg; Khô lạc 0,3kg; Rau xanh 2,8kg.

Dựa vào tiêu chuẩn ăn để xây dựng khẩu phần ăn của vật nuôi suy ra thế nào là khẩu phần ăn của vật nuôi?

- Để hiểu rõ hơn các em có thể tham khảo ví dụ về tiêu chuẩn khẩu phần ăn vật nuôi SGK trang 83.

- Khi phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

- HS: Phát biểu thảo luận.

- GV: Nhận xét đưa ra kết luận.

-Tại sao khi phối hợp khẩu phần phải đảm bảo tính khoa học và tính kinh tế?

- HS: Trả lời.

- GV: Bổ sung:

   Đảm bảo tính khoa học mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cả về chất lượng và số lượng thức ăn.

   Phải đảm bảo tính kinh tế mới hạ được giá thành chăn nuôi, mới có hiệu quả.
	I. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi: 

   Chính là lượng thức ăn vật nuôi cần phải thu nhận hàng ngày để duy trì sự sống và tạo ra sản phẩm. Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào loài vật nuôi, lứa tuổi, …

- Nhu cầu duy trì: Lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để vật nuôi tồn tại.

- Nhu cầu sản xuất: Lượng chất dinh dưỡng để tăng khối lượng cơ thể và tạo ra sản phẩm.

II. Tiêu chuẩn ăn.

1. Khái niệm: Tiêu chuẩn ăn là nhu cầu các chất dinh dưỡng của con vật trong một ngày đêm.

2. Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn: Năng lượng, Protein, khoáng, vitamin

III. Khẩu phần ăn của vật nuôi.

1. Khái niệm: Khẩu phần ăn là một hỗn hợp thức ăn thỏa mãn tiêu chuẩn ăn.

2. Nguyên tắc: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi.

- Tính khoa học: Đảm bảo đủ tiêu chuẩn phù hợp với khẩu vị, vật nuôi thích ăn, phù hợp đặc điểm sinh lí, tiêu hóa.

- Tính kinh tế: Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương.


4. Củng cố


So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tiêu chuẩn và khẩu phần?

C©u 1: Dùa vµo ®©u ®Ó x©y dùng khÈu phÇn ¨n cho vËt nu«i?

Tiªu chuÈn ¨n.

Đèi t­îng vËt nu«i.

Nhu cÇu duy tr×.

Nhu cÇu s¶n xuÊt.

C©u 2: Nhu cÇu dinh d­ìng cña vËt nu«i kh¸c nhau phô thuéc vµo:

Loµi, gièng, løa tuæi.

Loµi, gièng, løa tuæi, tÝnh biÖt.

Loµi, gièng, løa tuæi, tÝnh biÖt, ®Æc ®iÓm sinh lý, giai ®o¹n ph¸t triÓn c¬ thÓ, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña con vËt.

Loµi, tÝnh biÖt.

5. Dặn dò

Trả lời các câu hỏi trong SGK.
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CHƯƠNG 3. BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

BÀI 40: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN.

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức.

Sau bài này học sinh cần nắm được:


Phân tích được mục đích, ý nghĩa của bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.


Trình bày được đặc điểm cơ bản của nông, lâm, thủy sản và ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng nông, lâm, thủy sản.

2. Kỹ năng.

          Phát triển thao tác tư duy, so sánh, phân tích.

3. Thái độ.


Có ý thức chủ động tích cực về công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học.

1. Phương pháp  dạy học.


Hỏi đáp - tìm tòi bộ phận.

2. Phương tiện dạy học.


Các hình ảnh trong SGK.


Mẫu vật thật: GV hướng dẫn HS chuẩn bị từ trước các mẫu vật thật như: Mẫu rau, củ, quả bị hỏng, gỗ bị mối mọt, …

III. Tiến trình dạy và học.

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục, vệ sinh lớp học.

2. Bài học mới.


Trong các chương trước đã học về “Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương” và “chăn nuôi, thủy sản đại cương”.


Bằng hiểu biết của mình, hãy kể tên một số sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản? 

Nông, lâm, thủy sản sau khi thu hoạch vẫn bị tổn thất về khối lượng và chất lượng nếu không được bảo quản chế biến đúng kỹ thuật sẽ. Do đó chúng phải được bảo quản, chế biến một cách hợp lí. Việc bảo quản, chế biến đó được thực hiện như thế nào? Chương tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một số nội dung chính của công tác bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản.

Vậy mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản như thế nào? Chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay:

	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản:

GV: Nêu một số ví dụ: 

-  Ở nước ta tổn thất trong quá trình bảo quản đối với lúa ( 1%, ngô từ 2% đến 6% với sản lượng lúa:  40 triệu tấn / năm, ngô: 3 triệu tấn / năm. Như vậy tổn thất ( 400000 tấn lúa, 150000 tấn ngô.

-  Theo FAO hàng năm có 13 triệu tấn lương thực bị mất và không còn giá trị sử dụng.

GV: Hãy nêu những tổn thất sau thu hoạch đối với nông, lâm, thủy sản?

HS: Phân tích, trả lời câu hỏi.

GV: Vậy công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản có mục đích ý nghĩa như thế nào?

HS: Nêu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản? 

GV: Nêu vấn đề: Tại sao nông, lâm, thủy sản phải được bảo quản và chế biến một cách hợp lý?

HS: Suy nghĩ, giải thích.

GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.
	I. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản.

- Bảo quản là nhằm duy trì những đặc tính ban đầu của sản phẩm, hạn chế, tổn thất về số lượng, chất lượng của chúng.

2. Mục đích, ý nghĩa của công tác chế biến nông, lâm, thủy sản. Chế biến nhằm duy trì, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người tiêu dùng. 

	Hoạt động 2: Đặc điểm của nông, lâm, thủy sản:

GV: Phát phiếu học tập 40.1 yêu cầu HS hoàn thành theo nhóm?
HS: Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.

GV: Nêu các câu hỏi thảo luận:

   Vì sao các loại hạt dễ bị côn trùng phá hoại?

   Vì sao rau quả, thịt sữa dễ bị hỏng do thiu thối? 

   Các sản phẩm gỗ, mây tre bị hỏng do những nguyên nhân nào?

HS: Thảo luận, phát biểu.

GV: Nhận xét, kết luận.


	II. Đặc điểm của nông,lâm, thủy sản.

1. Có chứa nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau.

2. Chứa nhiều nước.

3. Dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm.

4. Riêng lâm sản(gỗ, mây, tre, …) có nhiều chất xơ.

   Các loại hạt chứa nhiều tinh bột là thức ăn hấp dẫn đối với côn trùng, chuột

   Rau, quả, thịt, trứng, sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng, tỉ lệ nước cao dễ bị vi sinh vật xâm nhập gây thối, giảm chất lượng.

   Các sản phẩm gỗ, mây tre, tơ sợi chứa nhiều chất xenlulô dễ bị mối. mọt phá hoại, nấm mốc gây hại.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về ảnh hưởng của môi trường đến nông, lâm, thủy sản.

GV: Hãy nêu đặc điểm khí hậu ở nước ta?

HS: Vận dụng kiến thức trả lời.

GV: Nêu vấn đề: Vậy những yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản như thế nào ?

GV: Vì sao sản phẩm thu hoạch vào mùa hè thường bị hư hỏng nhiều hơn mùa đông ?

HS: Vận dụng kiến thức giải thích.

GV: Nhận xét, kết luận ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm.

GV: Hãy nêu ví dụ chứng minh sự phá hoại của vi sinh vật, côn trùng, sâu bệnh, dơi, chuột ?

HS: Nêu ví dụ chứng minh.

GV: Kết luận ảnh hưởng của vi sinh vật, côn trùng, sâu bệnh, dơi, chuột.
	III. Ảnh hưởng của môi trường đến nông, lâm, thủy sản.

1. Nhiệt độ: Nhiệt độ càng tăng thì càng khó bảo quản do các phản ứng sinh hóa trong bản thân sản phẩm tăng lên, hoạt động của vi sinh vật cũng tăng.

2. Độ ẩm không khí là yếu tố gây ảnh hưởng mạnh đến chất lượng của nông, lâm, thủy sản.

3. Sự phá hoại của các loại vi sinh vật và côn trùng, sâu bệnh, gặm nhấm.


4. Củng cố.

Câu 1: Nông, lâm, thủy sản có những đặc điểm gì?


Câu 2: Vì sao Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản ?

C©u 3: ChÕ biÕn n«ng s¶n sau thu ho¹ch nh»m môc ®Ých?

Duy tr× nh÷ng ®Æc tÝnh ban ®Çu cña n«ng s¶n.

Duy tr×, n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ n«ng s¶n.

H¹n chÕ tæn thÊt vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng n«ng s¶n

5. Dặn dò.


Về nhà đọc và trả lời câu hỏi trong SGK.
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 3.2. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

3.2.1. Đánh giá về việc phân tích nội dung xây dựng tư liệu.

Hệ thống câu hỏi sử dụng ở mỗi bài soạn phù hợp với nhận thức của HS.

Hệ thống câu hỏi đã phát huy được tính tích cực trong học tập của HS.

3.2.2. Đánh giá về phần thiết kế bài học


Bài soạn đảm bảo tính hệ thống, lôgíc, đảm bảo đầy đủ kiến thức cơ bản của bài học, có thể dùng để dạy cho HS lớp 10 THPT.

3.2.3. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn


Đề tài này có thể nghiên cứu sâu hơn nữa giúp giáo viên áp dụng trong trường THPT.

PHẦN 3. KÕT LUËN Vµ §Ò NGHÞ

1. Kết luận.


Với kết quả nghiên cứu bước đầu, chúng tôi rút ra những kết luận sau:

 
1. SGK Công nghệ 10 – CTC có sự đổi mới hoàn toàn về nội dung và phương pháp tiếp cận, chính vì vậy phân tích nội dung xây dựng tư liệu là việc làm cần thiết, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn dạy học ở trường THPT hiện nay, đặc biệt là những nơi còn gặp nhiều khó khăn như vùng sâu, vùng xa.

2. Chúng tôi lựa chon ba bài điển hình của ba chương trong phần 1- Nông, lâm, ngư nghiệp để phân tích nội dung xây dựng tư liệu. Trong từng bài đã xác định kiến thức trọng tâm, các thành phần kiến thức, cung cấp các kiến thức bổ sung, giới thiệu một số tài liệu tham khảo cập nhật thông tin. Đây có thể là tài liệu quan trọng giúp GV và HS trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học cho từng bài trong chương trình Công nghệ 10 – CTC.

3. Sử dụng kết quả phân tích nội dung và xây dựng tư liệu chúng tôi đã thiết kế bài giảng cho ba loại bài: Bài mở đầu, bài kiến thức cơ sở, bài kiến thức kỹ thuật theo hướng phát huy tính tích cực học tập của HS. Trong từng bài học đã thể hiện rõ hoạt động tổ chức hướng dẫn, vai trò cố vấn, đạo diễn của GV và hoạt động độc lập, chủ động, tích cực của HS. Đây có thể là tài liệu tham khảo tốt cho GV và SV giảng dạy và thực tập giảng dạy môn Công nghệ 10 – CTC.

4. Chúng tôi đã tìm hiểu tình hình dạy và học môn Công nghệ 10 – CTC ở THPT, tranh thủ ý kiến nhận xét của GV có kinh nghiệm giảng dạy. Các ý kiến nhận xét ở trườngTHPT Nam Sách - Nam Sách - Hải Dương đều thống nhất đánh giá ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, khẳng định kết quả phân tích nội dung, các kiến thức bổ sung, các tài liệu tham khảo là những tài liệu tham khảo quan trọng giúp GV thuận lợi trong quá trình thiết kế bài giảng. Các thiết kế bài giảng cũng được đánh giá có tính khả thi và đạt hiệu quả sư phạm cao. Nếu được sử dụng vào thực hiện dạy học ở trường phổ thông sẽ góp phần nâng cao chất lượng và đổi mới PPDH bộ môn Công nghệ 10 – THPT.

2. Đề nghị.


Nên tăng cường cơ sở vật chất cho môn Công nghệ 10 ở THPT; có những chính sách khuyến khích GV đổi mới PPDH.


Chúng tôi mong muốn được tiếp tục triển khai nghiên cứu để có thể rút ra những kết luận chính xác và đóng góp hiệu quả hơn vào việc đổi mới PPDH.

PHỤ LỤC

 - CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN.

 - CÁC PHIẾU HỌC TẬP.

* Phiếu học tập số 9.1.
Họ và tên học sinh: ………………… Lớp: …….

Yêu cầu: 

Quan sát hình 9.3, 9.4, 9.5, nghiên cứu SGK và vận dụng vốn hiểu biết thực tiễn hoàn thành bảng tóm tắt sau:

	                Các biện pháp

Nội dung
	Biện pháp công trình
	Biện pháp nông học

	Cách tiến hành và tác dụng:

Làm ruộng bậc thang

Thềm cây ăn quả
	   San đồi dốc tạo thành những mảnh ruộng hẹp bề ngang, những dải nằm ngang sườn dốc, dùng đất đá đắp bờ cao và vững.

   Có thể trồng lúa, hoa màu trên đất dốc, ngăn cản dòng chảy, hạn chế xói mòn, giữ được nước, giữ được mùn và các chất dinh dưỡng.

Ở những nơi đồi có đá, dốc không cao, chiều dài vừa phải nên trồng cây ăn quả ở đỉnh đồi, khoảng giữa và chân đồi, xen giữa khoảng cách các thềm cây ăn quả có thể trồng dứa hoặc cây họ đậu bảo vệ đất.

   Tận dụng đất dốc tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế xói mòn bảo vệ đất.
	  Canh tác theo đường đồng mức có tác dụng hạn chế dòng chảy rửa trôi.

   Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng làm tăng độ phì nhiêu cho đất, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

   Bón vôi làm giảm độ chua.

    Luân canh và xen canh gối vụ hạn chế sự bạc màu của đất.

   Trồng cây thành băng nhằm hạn chế dòng chảy rửa trôi.

   Canh tác nông lâm kết hợp làm tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

   Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dòng chảy, hạn chế lũ.


* Phiếu học tập số 40.1: Đặc điểm của nông, lâm, thủy sản.

Họ và tên học sinh: ………………… Lớp: .........

Yêu cầu: 

Nghiên cứu SGK và vận dụng vốn hiểu biết thực tế hoàn thành bảng   tóm tắt sau:

	Tên sản phẩm
	Đặc điểm

	1. Nông sản.

   - Các loại hạt

   - Các loại rau

   - Các loại củ, quả, thịt, trứng, sữa

2. Lâm sản.

   - Đỗ gỗ

   - Giấy, sợi

   - Mây tre

3. Thủy sản.

   - Cá

   - Tôm

   - …
	- Như gạo, ngô, khoai, sắn, … Chứa nhiều đường, bột.

- Có chứa nhiều loại vitamin, chất khoáng, chất xơ, tỷ lệ nước cao trong rau (bắp cải, su hào,bí, …) nước chiếm từ 70 đến 95%.

- Gỗ, mây, tre, … chứa chủ yếu là chất xơ.

- Có chứa nhiều chất dinh dưỡng, tỷ lệ hàm lượng các chất dinh dưỡng cao chất đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng, … Chứa nhiều nước thịt, cá từ 50 đến 80%, dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm gây thối hỏng.

- Chứa nhiều nước trong cá chiếm từ 50 đến 80% là nguyên nhân dễ  bị vi sinh vật xâm nhập. 
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